
BIỂU ĐỒ  
KHỬ TRÙNG DỤNG CỤ
CHO CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÁ NHÂN

HÃY NHỚ:  
Quý vị PHẢI vệ sinh, rửa sạch và  

 làm khô dụng cụ trước khi  
khử trùng

MỨC ĐỘ  
KHỬ TRÙNG

THỜI ĐIỂM NÊN 
SỬ DỤNG ĐỒ VẬT NÊN SỬ DỤNG THỜI GIAN 

TIẾP XÚC VÍ DỤ VỀ CÁC VẬT DỤNG

Mức độ cao

Thiết bị và dụng cụ hoặc vật 
dụng thường không đâm 
xuyên qua da, nhưng được 
sử dụng theo cách sẽ tiếp 
xúc với:  
•	 Các niêm mạc như mắt, 

mũi, miệng, tai hoặc hậu 
môn

•	 Da không liền

Ngoại trừ thuốc tẩy clo, các 
chất khử trùng mức độ cao 
khác phải có giấy phép thiết 
bị y tế hạng 2. 

Thuốc tẩy 5000 ppm 
(3.5 thìa canh thuốc tẩy* + 2 cốc nước)

10 phút 
Gợi ý: Dung dịch phải 
được thay hàng ngày

•	 Cán dao mổ có thể tái sử dụng
•	 Cán lưỡi dao nhỏ (microblade) dùng 

trong phun xăm
•	 Kìm cắt, kìm bấm, v.v. tiếp xúc với 

máu/dịch cơ thể
•	 Dụng cụ trị mụn đầu đen vòng kép và 

mài da vi điểm
•	 Dũa bàn chân kiểu bào
•	 Các vật dụng giữ/xử lý/tiếp xúc với các 

vật dụng vô trùng (ví dụ: kim, lưỡi dao)
•	 Kéo dùng để cắt ống thông  

(ống đặt vào cơ thể)
•	 Nhíp dùng để nhổ lông mọc ngược

≥ 6% hydrogen peroxide (công thức có 
tác dụng tăng cường)

Thực hiện theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất

2% hydro peroxit  
(công thức có tác dụng tăng cường) 

0.55% orthophthalaldehyde

Mức độ  
trung bình

Thiết bị và dụng cụ hoặc vật 
dụng nhằm được sử dụng 
theo cách sẽ chỉ tiếp xúc với 
da liền nhưng có thể chẳng 
may tiếp xúc với da không 
liền hoặc niêm mạc, hoặc 
đâm xuyên qua da   

Thuốc tẩy 1000 ppm 
(2 thìa canh thuốc tẩy* + 2 cốc nước) 

10 phút
Gợi ý: Dung dịch phải 
được thay hàng ngày

•	 Kìm cắt, kìm bấm, kìm cắt móng tay, 
kìm đẩy da

•	 Dũa móng bằng kim loại/thủy tinh
•	 Thìa vét
•	 Nhíp để nhổ lông khỏi nang lông và 

gắn mi giả
•	 Chổi dùng cho mặt và các dụng cụ 

khác dùng để chăm sóc da mặt và tiếp 
xúc với da liền

•	 Bồn ngâm chân
•	 Kính bảo hộ mắt chống tia UV có thể 

tái sử dụng
•	 Mũi khoan kim cương
•	 Đầu laser, đầu và que làm móng 
•	 Mũi khoan kim loại có thể tái sử dụng 

Dremel
•	 Kéo vô tình tiếp xúc với máu hoặc các 

chất dịch cơ thể
•	 Dũa bàn chân có miếng dán dính có 

thể tháo rời hoặc dũa bàn chân bằng 
kim loại

Cồn isopropyl/ethyl 70-90% có Mã số Sản 
phẩm Tự nhiên (NPN)

10 phút 
Gợi ý: Dung dịch  
phải được thay 
 sau mỗi lần sử dụng

Hydrogen peroxide 0.5% (công thức có 
tác dụng tăng cường) với những tuyên 
bố về hiệu quả trong việc chống lại bệnh 
lao (TB) hoặc vi khuẩn lao

Thực hiện theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất   

Mức độ thấp

Thiết bị và dụng cụ hoặc vật 
dụng không tiếp xúc trực tiếp 
với khách hàng, hoặc chỉ tiếp 
xúc với tóc hoặc da liền. Có 
thể sử dụng để khử trùng  
các bề mặt trong cơ sở và cho  
việc dọn dẹp thông thường

Thuốc tẩy 100 ppm 
(1/4 thìa canh thuốc tẩy* + 2 cốc nước)

10 phút 
Gợi ý: Dung dịch phải 
được thay hàng ngày

•	 Lược và bàn chải
•	 Lô cuốn tóc, móc len để làm tóc 

highlight, lưỡi tông đơ cắt tóc  
và lược giữ tóc

•	 Kéo dùng để cắt tóc hoặc dải sáp (wax) 
dùng một lần

•	 Khay và chén bát phục vụ khách
•	 Bàn, ghế và giường
•	 Sàn nhà và tường
•	 Các hộp dùng để đựng nhíp đã đóng 

gói vô trùng hoặc các thiết bị hoặc 
dụng cụ vô trùng khác

•	 Tay cầm và giá đỡ cho dao cạo được sử 
dụng trên da liền

•	 Tay cầm Dremel
•	 Chén bát và khay đựng đồ làm móng
•	 Giá đỡ lưỡi dao Callus

Amoni bậc bốn

Thực hiện theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất

3% hydro peroxide hoặc  
0.5% hydro peroxit 
(công thức có tác dụng tăng cường)

Phenol

Để biết thêm thông tin về việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh lây nhiễm, hãy truy cập   
york.ca/InfectionPrevention hoặc liên hệ với York Region Health Connection  
1-800-361-5653, TTY: 1-866-512-6228, Health.Inspectors@york.ca 

CƠ QUAN Y TẾ 
CÔNG CỘNG

23-5145

*Xin lưu ý rằng các công thức thuốc tẩy ở trên được tính bằng dung dịch natri hypoclorit 5.25% 

GHI CHÚ: Thiết bị/dụng cụ quan trọng đâm xuyên qua da (dùng cho thủ thuật xâm lấn) và một số thiết bị chứa các vật dụng vô trùng 
phải được vệ sinh rồi sau đó KHỬ TRÙNG. “Máy khử trùng” bằng tia cực tím hoặc “máy khử trùng” bằng hạt thủy tinh (nóng) không 
phải là các phương pháp khử trùng được chấp nhận.
Cơ quan Y tế Công cộng Vùng York (York Region Public Health) không khuyến khích hoặc phản đối việc sử dụng bất kỳ sản phẩm mang nhãn hiệu nào được liệt kê. 
Đây không phải là danh sách đầy đủ gồm tất cả các sản phẩm được bán; danh sách này chỉ nêu ví dụ về một số sản phẩm được sử dụng trong các cơ sở cung cấp dịch 
vụ cá nhân. Biểu đồ này được thiết kế để giúp quý vị hiểu và tìm được chất khử trùng phù hợp. Tất cả các chất khử trùng được sử dụng phải có Mã số Nhận dạng 
Thuốc (Drug identification Number - DIN) hoặc Mã số Sản phẩm Tự nhiên (Natural Product Number - NPN) do Bộ Y tế Canada cấp (ngoại trừ thuốc tẩy clo).


